
BỘ TƢ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Phụ lục I 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN  

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP  ngày  06/5/2024 của Bộ Tư pháp) 

STT 

BỘ, 

NGÀNH, 

ĐỊA 

PHƢƠNG 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN 

I 

Bộ Tư 

Pháp 

1. Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 31/01/2023 ban hành 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Quyết định số 425/QĐ-BTP ngày 21/3/2023 phê duyệt 

Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, 

nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023. 

3. Công văn số 1445/BTP-PBGDPL ngày 17/4/2023 gửi Sở 

Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về hướng dẫn tiêu chí huyện đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung tiêu chí thành phần số 

7.5 tại Phụ lục I Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. 

4. Công văn số 2069/BTP-PBGDPL ngày 26/5/2023 trả lời 

kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về một số nội 

dung liên quan đến đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

5. Công văn số 2609/BTP-PBGDPL ngày 23/6/2023 hướng 

dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

6. Công văn số 317/PBGDPL-TCHG ngày 13/7/2023 góp ý 

văn bản hướng dẫn sử dụng kết quả đánh giá phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để xét công nhận phường, 

thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

7. Công văn số 568/PBGDPL-TCHG ngày 13/11/2023 gửi 

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về điều kiện xét công nhận xã 

Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

8. Công văn số 628/PBGDPL-TCHG ngày 04/12/2023 gửi 

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội hướng dẫn việc sử dụng kết 

quả đánh giá tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025. 
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II Địa phƣơng 

1 Tỉnh An 

Giang 

1. Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 27/02/2023 thực hiện 

quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

3. Công văn số 1358/STP-PBGDPL ngày 21/7/2023 về việc 

triển khai hướng dẫn đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trong xét, đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu 

chí quốc gia nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô 

thị văn minh giai đoạn 2021-2025. 

4. Công văn số 2137/STP-PBGDPL ngày 01/12/2023 tổ 

chức đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

2 Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

1. Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 ban 

hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu năm 2023. 

2. Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023. 

3. Công văn số 2036/STP-NV1 ngày 30/6/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 2141/STP-NV1 ngày 06/7/2023 về việc 

triển khai thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và đô thị văn minh trong xét, công nhận địa phương đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

5. Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 15/5/2023 về việc kiểm 

tra công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3 Tỉnh Bạc 

Liêu 

1. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/01/2023 về công 

tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu. 

2. Công văn số 512/UBND-NC ngày 22/02/2023 về chỉ 

đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, 

huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023. 

3. Công văn số 93/STP-PBGDPL ngày 02/02/2023 về 

hướng dẫn điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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4. Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 07/02/2023 về triển khai 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5. Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 21/3/2023 về chọn 

điểm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6. Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 29/5/2023 về kiểm tra 

tình hình triển khai thực hiện  công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

7. Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 20/4/2023 về thực hiện hỗ 

trợ pano tuyên truyền về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2023. 

8. Kế hoạch số 77/KH-STP ngày 28/7/2023 về tổ chức hội 

nghị truyên truyền về công tác đánh giá xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, nông thôn mới và các văn bản pháp luật mới 

tại một số điểm năm 2023. 

9. Kế hoạch số 79/KH-STP ngày 03/8/2023 về thực hiện 

xây dựng, lắp đặt pano tuyên truyền về xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 

2023 (đợt 2). 

10. Kế hoạch số 82/KH-STP ngày 04/8/2023 về tổ chức tập 

huấn hỗ trợ các xã thực hiện tốt Tiêu chí 3 - hòa giải ở cơ 

sở cho hòa giải viên ở cơ sở và hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2023. 

11. Kế hoạch số 83/KH-STP ngày 07/8/2023 về tổ chức hội 

nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư 

pháp làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu 

chí tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4 Tỉnh Bắc 

Giang 

1. Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

2. Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 02/7/2023 kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

3. Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 27/3/2023 về Phát động 

phong trào thi đua "Ngành Tư pháp Bắc Giang chung sức 

góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2023-2025. 

4. Công văn số 496/STP-PB&TDTHPL ngày 17/4/2023 hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí thành phần theo Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Công văn số 932/STP-PB&TDTHPL ngày 04/7/2023 về 

triển khai, hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công 
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nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5 Tỉnh Bắc 

Kạn 

1. Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/02/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 282/KH-HĐPH ngày 26/4/2023 về kiểm 

tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3.  Công văn số 666/STP-PB&TDTHPL ngày 12/7/2023 về 

việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6 Tỉnh Bắc 

Ninh 

1. Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. 

2.  Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 27/10/2023 về xây 

dựng Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2023 - 

2025 trên địa bàn tỉnh. 

3. Công văn số 61/STP-PBGDPL ngày 02/02/2023 đôn đốc 

thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 174/STP-PBGDPL ngày 14/3/2023 hướng 

dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Công văn số 151/STP-PBGDPL ngày 06/3/2023 về việc 

cung cấp kết quả trợ giúp pháp lý năm 2022 phục vụ công 

tác thẩm định xã nông thôn mới. 

6. Công văn số 258/STP-PBGDPL ngày 12/4/2023 về việc 

hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp 

luật trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã. 

6. Công văn số 436/STP-PBGDPL ngày 26/5/2023 về việc 

góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện các Bộ tiêu chí nông 

thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025. 

7 Tỉnh Bến 

Tre 

1. Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 31/01/2023 về thực 

hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 20/3/2023 tổ chức 

tập huấn công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở năm 2023. 

3. Kế hoạch số 4432/KH-HĐPH ngày 24/7/2023 về kiểm 

tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 
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4. Công văn số 4480/UBND-NC ngày 26/7/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung về công tác đánh giá, công 

nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Kế hoạch số 4722/KH-UBND ngày 04/8/2023 về kiểm 

tra công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6. Kế hoạch số 603/KH-STP ngày 18/4/2023 về tổ chức 

cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về chuẩn tiếp cận 

pháp luật trong xây dựng nông thôn mới". 

8 Tỉnh Bình 

Dương 

1.  Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 09/02/2023 về công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. 

2.  Kế hoạch số 983/KH-UBND ngày 09/3/2023 thực hiện 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023. 

3.  Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 19/10/2023 kiểm tra 

tình hình thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4.  Công văn số 25/STP-VBTT ngày 05/01/2023 về việc 

thực hiện quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5.  Công văn số 270/STP-VBTT ngày 17/02/2023 về việc 

công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

6.  Công văn số 934/STP-HĐPH ngày 23/5/2023 về việc 

đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL; hòa 

giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

7. Công văn số 1216/STP-VBTT ngày 03/7/2023 hướng dẫn 

một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

8.  Công văn số 2120/STP-VBTT ngày 26/10/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung trong công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

9 Tỉnh Bình 

Định 

1. Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 ban 

hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

2. Công văn số 1309/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

14/11/2023 hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 
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3. Công văn số 1320/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

14/11/2023 hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

10 Tỉnh Bình 

Phước 

1. Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 14/11/2022 về 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2.  Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 06/4/2023 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

3.  Công văn số 45/UBND-NC ngày 05/01/2023 về tăng 

cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4.  Công văn số 1422/UBND-NC ngày 04/5/2023 hướng 

dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, 

công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5.  Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 20/6/2023 kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

6.  Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 20/6/2023 thực hiện chỉ 

đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

7.   Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 20/6/2023 về việc tổ 

chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

8.  Công văn số 1032/STP-PC ngày 28/6/2023 về việc 

hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp 

phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

9. Kế hoạch số 59/KH-STP ngày 06/7/2023 về tổ chức Hội 

nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng cấp huyện, 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

10. Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 19/7/2023 về triển khai 

các hoạt động truyền thông về đánh giá, công nhận cấp 

huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. 

11 Tỉnh Bình 

Thuận 

1. Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 31/01/2023 triển khai 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 06/02/2023 triển khai 

công tác PBGDPL; hoà giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 
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3. Công văn số 878/STP-NV3 ngày 25/5/2023 hướng dẫn 

thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp pháp luật thuộc 

tiêu chí 9 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025. 

4. Công văn số 1125/STP-NV3 ngày 27/6/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Công văn số 1258/SP-NV3 ngày 18/7/2023 hướng dẫn hồ 

sơ công nhận đạt tiêu chí 16.3 xã nông thôn mới nâng cao. 

6. Công văn số 208/TTPL ngày 19/12/2023 về việc xác 

nhận thông tin người thuộc diện trợ giúp pháp lý được trợ 

giúp pháp lý để các xã, phường, thị trấn hoàn thiện hồ sơ 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

12 Tỉnh Cà 

Mau 

1. Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2023 thực hiện 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

2. Công văn số 4238/UBND-NC ngày 07/6/2023 về việc 

thực hiện công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 362/VP-NC ngày 13/02/2023 triển khai Kế 

hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4. Kế hoạch 06/KH-STP ngày 31/01/2023 về việc triển 

khai, thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. 

5. Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 17/4/2023 về kiểm tra 

công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

6. Công văn số 2372/STP-PBGDPL ngày 06/9/2023 hướng 

dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

7. Công văn số 1532/STP-PBGDPL ngày 25/5/2023 về 

việc thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 202-2025. 

8. Công văn số 3474/STP-PBGDPL ngày 27/12/2023 về việc 

tổ chức đánh giá, công nhận và báo cáo kết quả xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

13 Tỉnh Cao 

Bằng 

1.  Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 21/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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2. Công văn số 1523/STP-XDVB&PBGDPL ngày 

25/9/2023 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 16 trong Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025. 

3.  Kế hoạch số 1879/KH-STP ngày 14/11/2023 về kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

4.  Thông báo số 2204/TB-STP ngày 28/12/2023 về kết luận 

kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng. 

14 Thành phố 

Cần Thơ 

1.  Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 20/02/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

15 Thành phố 

Đà Nẵng 

1. Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2023 về thực hiện 

công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Công văn số 3189/UBND-STP ngày 23/6/2023 hướng dẫn 

công tác đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/5/2023 về việc kiểm 

tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và đánh giá công 

nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

4. Công văn số 625/STP-PBGDPL ngày 02/6/2023 hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của chỉ tiêu, tiêu chí về 

"Tiếp cận pháp luật" thuộc Bộ tiêu chí xã, huyện NTM, 

NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

5. Công văn số 3494/STP-PB-QLXL&TDTHPL ngày 

28/7/2023 hướng dẫn các tiêu chí theo Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh và Quyết định số 1723/QĐ-BTP 

ngày 15/8/2022. 

6. Báo cáo số 5760/BC-STP ngày 15/12/2023 kết quả thực 

hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc kiểm tra công tác PBGDPL; 

hòa giải ở cơ sở và đánh giá công nhận xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

16 Tỉnh Đắk 

Lắk 

1. Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/12/2022 về triển 

khai công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023 về triển 

khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 
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3.  Công văn số 204/STP-PBGDPL ngày 03/3/2023 về việc 

chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4.  Công văn số 625/STP-PBGDPL ngày 02/6/2023 hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của chỉ tiêu, tiêu chí về "Tiếp 

cận pháp luật" thuộc Bộ tiêu chí xã, huyện NTM, NTM 

nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

5.  Công văn số 929/STP-PBGDPL ngày 25/7/2023 về việc 

triển khai Công văn số 2609/BTP-PBGDPL ngày 

23/06/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội 

dung về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

17 Tỉnh Đắk 

Nông 

1. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 17/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

2. Công văn số 1006/STP-VBPBPL ngày 31/7/2023 về 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của chỉ tiêu, tiêu chí 

về "tiếp cận pháp luật" thuộc Bộ tiêu chí xã, huyện NTM, 

NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. 

18 Tỉnh Điện 

Biên 

1. Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 14/3/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

2. Kế hoạch số 4573/KH-HĐPH ngày 29/9/2023 của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về kiểm tra công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2023. 

3. Công văn số 980/STP-PBGD&TDTHPL ngày 06/7/2023 

về việc triển khai văn bản về hướng dẫn một số nội dung 

về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Kế hoạch số 1626/KH-STP ngày 12/10/2023 về tổ chức 

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới 

năm 2023. 

5. Công văn số 2221/STP-PBGD&TDTHPL ngày 

22/12/2023 về việc cấp phát tờ gấp tìm hiểu các quy định 

của pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới năm 

2023. 

19 Tỉnh Đồng 

Nai 

1. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 
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2. Văn bản số 1904/UBND-THNC ngày 07/3/2023 về việc 

nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

3. Kế hoạch số 32/KH-HĐPH ngày 02/3/2023 về kiểm tra 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Kế hoạch số 96/KH-HĐPH ngày 12/6/2023 về kiểm tra 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5. Văn bản số 9527/UBND-THNC ngày 15/9/2023 về việc 

nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

6. Văn bản số 1473/STP-XDPBPL ngày 05/5/2023 hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

20 Tỉnh Đồng 

Tháp 

1. Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2023 về việc 

thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2.  Kế hoạch số 949/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/6/2023 về 

việc kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

xã, phừờng, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

3. Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 04/10/2023 thực hiện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 180/UBND-TCD-NC ngày 16/5/2023 chỉ 

đạo việc thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

21 Tỉnh Gia 

Lai 

1. Kế hoạch số 2999/KH-UBND ngày 21/12/2022 triển 

khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. 

2. Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 28/3/2023 triển khai 

thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

3. Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 29/8/2023 tổ chức hội 

nghị tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy 

định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - 

năm 2023. 
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22 Tỉnh Hà 

Giang 

1. Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Công văn số 1518/STP-PBGD&TDTHPL ngày 

13/11/2023 về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Kế hoạch số 210/KH-STP ngày 20/10/2023 về triển khai 

mở lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn đánh giá công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

23 Tỉnh Hà 

Nam 

1. Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/01/2023 về triển khai 

thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

2. Văn bản số 461/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

07/7/2023 hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

24 Thành phố 

Hà Nội 

1.  Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 30/12/2022 về 

PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn thành phố năm 2023. 

2.  Văn bản số 2466/STP-PBGDPL ngày 13/7/2023 hướng 

dẫn một số nội dung về đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

3.  Văn bản số 4124/STP-PBGDPL ngày 24/11/2023 hướng 

dẫn sử dụng kết quả một đánh giá tiếp cận pháp luật trong 

đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

25 Tỉnh Hà 

Tĩnh 

1. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/02/2024 về thực hiện 

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024. 

2. Văn bản số 11/STP-PBGDPL ngày 06/01/2023 hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Văn bản số 550/STP-PBGDPL ngày 24/5/2023 rà soát, 

cập nhật tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM. 

4. Văn bản số 1044/STP-PBGDPL ngày 20/9/2023 về việc 

thực hiện các văn bản hướng dẫn của trung ương về tiếp 

cận pháp luật. 

5. Văn bản số 1258/STP-PBGDPL ngày 30/10/2023 về tập 

trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

26 Tỉnh Hải 

Dương 

1. Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 13/01/2023 về công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 
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2. Kế hoạch số 733/KH-HĐPH ngày 14/3/2023 về xây 

dựng thí điểm mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở hoạt động hiệu quả năm 2023. 

3. Công văn số 37/STP-PBGDPL ngày 08/01/2024 về việc 

triển khai đánh giá, chấm điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

4. Công văn số 1388/STP-XD&PBPL ngày 29/6/2023 

hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

5. Công văn số 50/STP-PBGDPL ngày 10/01/2023 hướng 

dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc 

đánh giá, chấm điểm, công nhận, công bố cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật và triển khai đánh giá tiêu chí tiếp cận 

pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

27 Thành phố 

Hải Phòng 

1. Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai thực hiện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

28 Tỉnh Hậu 

Giang 

1.  Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2023 công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiêp cận pháp luật năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

2. Công văn số 109/STP-TT&TDTHPL ngày 24/01/2024 

để hướng dẫn và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện báo 

cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

29 Tỉnh Hòa 

Bình 

1.  Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

30 Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

1.  Kế hoạch số 6620/KH-UBND ngày 27/12/2022 về công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố 

năm 2023. 

2. Công văn số 3497/STP-PBGDPL ngày 10/7/2023 về 

việc hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 

3. Kế hoạch số 3821/KH-STP-PBGDPL ngày 25/7/2023 

triển khai và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp 
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vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn thành phố theo quy định của Quyết 

định 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan. 

31 Tỉnh Hưng 

Yên 

1.  Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác 

PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

2. Công văn số 1149/STP-PB&TDTHPL ngày 26/9/2023 

về việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 1150/STP-PB&TDTHPL ngày 26/9/2023 

về việc hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình điển hình 

về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. 

4. Kế hoạch số 1226/KH-STP ngày 11/10/2023 về việc 

kiểm tra công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

32 Tỉnh 

Khánh Hòa 

1.  Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về ban 

hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2023. 

2. Kế hoạch số 10499/KH-UBND ngày 10/10/2023 về 

việc kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

33 Tỉnh Kiên 

Giang 

1. Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 04/7/2023 về kiểm tra 

khảo sát công tác tình hình, kết quả đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 1322/UBND-NC ngày 12/7/2023 hướng 

dẫn một số nội dung đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

4.  Công văn số 23/UBND-NC ngày 03/01/2024 về việc 

đánh giá, công nhận, công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5. Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 quy 

định nội dung mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

34 Tỉnh Kon 

Tum 

1. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

2. Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 28/6/2023 về việc 

kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 
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xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Văn bản số 2275/STP-XDKTr&PBPL ngày 08/12/2023 

hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đánh giá, công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4. Văn bản số 3857/UBND-NC ngày 08/11/2023 về việc 

đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

35 Tỉnh Lai 

Châu 

1. Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/01/2023 về công 

tác  PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 19/01/2023 hoạt động 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2023. 

3. Công văn số 945/STP-PBGDPL ngày 17/7/2023 hướng 

dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Kế hoạch số 391/KH-STP ngày 28/3/2023 về việc tổ 

chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

5. Kế hoạch số 25/KH-HĐPH ngày 18/9/2023 kiểm tra 

công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

36 Tỉnh Lạng 

Sơn 

1. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/1/2023 về triển khai 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2.  Công văn số 313/STP-PBGDPL ngày 16/03/2023 về 

việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 01/02/2023 thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4. Công văn số 318/STP-PBGDPL ngày 16/3/2023 hướng 

dẫn thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

5. Công văn số 740/STP - PBGDPL ngày 29/5/2023 về 

việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá 

công nhận tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. 

37 Tỉnh Lào 

Cai 

1.  Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. 
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2.  Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 19/6/2023 về kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. 

3. Công văn số 352/CTPH/STP-UBMTTQVN ngày 

12/4/2023 về Phối hợp thực hiện công tác văn bản quy 

phạm pháp luật; PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật giai đoạn 2023-2026. 

38 Tỉnh Lâm 

Đồng 

1. Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 31/01/2023 về công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

2. Công văn số 313/STP-PBGDPL ngày 16/3/2023 về việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 2020/STP-TH&PBGDPL ngày 28/12/2023 

về việc hướng dẫn chấm điểm đánh giá các tiêu chí tiếp cận 

pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và Văn bản số 2609/BTP-

PBGDPL ngày 23/6/2023 Bộ Tư pháp. 

4. Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 22/11/2023 về tổ chức 

Tọa đàm về công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

39 Tỉnh Long 

An 

1. Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 về việc 

thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

40 Tỉnh Nam 

Định 

1. Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Công văn 435/STP-PB-TDTHPL ngày 07/4/2023 về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

41 Tỉnh Nghệ 

An 

1. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

2. Công văn số 460/STP-PBGDPL ngày 23/3/2023 về rà 

soát, thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 807/STP-PBGDPL ngày 15/5/2023 kiểm 

tra công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022. 
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4. Công văn số 1237/STP-PBGDPL ngày 10/7/2023 hướng 

dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

5. Công văn số 2345/STP-PBGDPL ngày 07/12/2023 về 

đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. 

42 Tỉnh Ninh 

Bình 

1. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 08/02/2023 triển khai 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 13/3/2023 triển khai công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

3. Công văn số 08/STP-PBGDPL ngày 05/01/2023 về việc 

hướng dẫn tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

4. Công văn số 07/HĐPH-STP ngày 07/11/2023 đề nghị 

Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tổ chức 

tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

43 Tỉnh Ninh 

Thuận 

1.  Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 18/01/2023 triển khai 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2.  Thông báo số 1457/TB-TKT ngày 30/5/2023 của Tổ 

kiểm tra thông báo Lịch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 

tháng đầu năm 2023. 

44 Tỉnh Phú 

Thọ 

1. Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 16/02/2023 về công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

2. Văn bản số 930/STP-PB&TDTHPL ngày 05/10/2023 về 

thực hiện một số nhiệm vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

45 Tỉnh Phú 

Yên 

1.  Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 30/3/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

46 Tỉnh 

Quảng 

Bình 

1. Kế hoạch số 12/KH-HĐPH ngày 18/01/2023 về thực 

hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Kế hoạch số 246/KH-STP ngày 03/02/2023 về thực hiện 

nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 
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3. Công văn 1252/STP-PBGDPL ngày 18/4/2023 về việc 

tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 2375/STP-PBGDPL hướng dẫn một số nội 

dung về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

47 Tỉnh 

Quảng 

Nam 

1. Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 ban 

hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023. 

2. Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 30/6/2023 của Sở Tư 

pháp về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, 

công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023. 

3. Công văn số 1707/STP-VBTT ngày 06/7/2023 về hướng 

dẫn một số nội dung đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

4. Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 03/10/2023 tổ chức bồi 

dưỡng kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

48 Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

1. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 triển khai 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 về thành 

lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

3. Công văn số 952/STP-BGDPL ngày 13/7/2023 hướng 

dẫn một số nội dung đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

4. Công văn số 53/STP-BPGDPL ngày 10/01/2023 đôn đốc 

thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

49 Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

1. Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 về ban 

hành kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp huyện/ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

2. Văn bản số 771/STP-TH&PBGDPL ngày 04/7/2023 về 

việc thực hiện hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá, công 

nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

50 Tỉnh 

Quảng Trị 

1. Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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2. Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 20/6/2023 kiểm tra công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

3. Công văn 1747/UBND-KT ngày 19/4/2023 về việc thực 

hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

4. Kế hoạch số 238/KH-STP ngày 14/02/2023 về công tác 

PBGDPL hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

51 Tỉnh Sóc 

Trăng 

1. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

2. Công văn số 3047/UBND-NC ngày 07/11/2023 về việc 

triển khai thực hiện công tác đánh giá, công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

3. Công văn số 09/BCĐ-UBND ngày 06/4/2023 hướng dẫn 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4. Công văn số 616/STP-PBGDPL ngày 04/7/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

52 Tỉnh Sơn 

La 

1.  Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực 

hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023. 

2. Công văn số 1672/UBND-NC ngày 12/5/2023 về việc 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Công văn số 303/STP-XDPBPL ngày 12/02/2023 hướng 

dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật. 

53 Tỉnh Tây 

Ninh 

1. Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 31/01/2023 về công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023 trên đại bàn tỉnh Tây Ninh. 

2. Công văn số 4312/UBND-NV ngày 29/12/2023 về thực 

hiện các tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công văn số 303/STP-XDPBPL ngày 12/02/2023 hướng 

dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 1775/STP-XDPBPL ngày 07/7/2023 về việc 

hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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54 Tỉnh Thái 

Bình 

1. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 về 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trong 

năm 2023. 

2. Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 19/5/2023 kiểm tra công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại 

cấp xã năm 2023. 

55 Tỉnh Thái 

Nguyên 

1. Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2023 về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

2. Công văn số 1495/STP-PB&TDTHPL ngày 27/7/2023 

về việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá tiếp cận 

pháp luật. 

3. Kế hoạch số 315/KH-HĐPH ngày 06/7/2023 về việc 

kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

56 Tỉnh Thanh 

Hóa 

1. Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023.  

2. Kế hoạch số 99/KH-STP ngày 24/02/2023 về thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

3. Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 09/02/2023 về kiểm tra 

thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

4. Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 10/02/2023 về thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn 

với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2023. 

5. Công văn số 124/STP-PBGDPL ngày 19/01/2023 hướng 

dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

57 Tỉnh Thừa 

Thiên – 

Huế 

1. Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 26/12/2022 đánh giá, 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. 

2. Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 08/6/2023 về kiểm tra 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

3. Công văn số 7074/UBND-CCHC ngày 13/7/2023 chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật. 

4. Công văn số 1524/HĐPH ngày 06/7/2023 hướng dẫn 

triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, tiếp cận pháp luật 06 tháng cuối năm. 
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5. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2023 về kiểm tra 

công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

58 Tỉnh Tiền 

Giang 

1. Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Thông báo số 01/TB-HĐPH ngày 30/5/2023 về việc 

kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 2023. 

3. Báo cáo số 167/BC-ĐKTr ngày 22/6/2023 của Đoàn 

kiểm tra về kết quả thực hiện kiểm tra công tác đánh giá, 

công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

4. Công văn số 03/HĐPH ngày 29/9/2023 về việc giải đáp 

vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

59 Tỉnh Trà 

Vinh 

1. Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 ban hành 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2.  Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2023 ban hành 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

Trà Vinh năm 2023. 

3. Kế hoạch số 131/KH-STP ngày 02/6/2023 hỗ trợ cấp 

huyện, cấp xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp năm 2023. 

4. Kế hoạch số 221/KH-STP ngày 13/10/2023 về việc tập 

huấn công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023. 

5. Kế hoạch số 227/KH-STP ngày 24/10/2023 kiểm tra, 

giám sát công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

60 Tỉnh Tuyên 

Quang 

1.  Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. 

2. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy 

định một số nội mức chi thực hiện công tác PBGDPL, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 



21 

 

 

3. Văn bản số 923/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

04/7/2023 hướng dẫn UBND huyện, thành phố thực hiện 

tiêu chí Tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký đạt 

chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

4. Văn bản số 1789/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

14/12/2023 hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá Tiêu chí 

“Tiếp cận pháp luật” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao. 

5. Kế hoạch số 94/KH-STP ngày 13/10/2023 về kiểm tra 

việc thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6. Kết luận số 49/KL-STP ngày 31/12/2023 về việc thực 

hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

61 Tỉnh Vĩnh 

Long 

1. Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về ban 

hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

2. Công văn số 1046/STP-PBGDPL ngày 12/7/2023 về 

việc thực hiện công tác tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Công văn số 1092/STP-PBGDPL ngày 18/7/2023 về 

việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

62 Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

1. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 24/02/2023 triển khai 

công tác hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

2. Hướng dẫn số 01/HD-STP ngày 07/3/2023 hướng dẫn 

đánh giá tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã 

thông minh, thôn thông minh, huyện nông thôn mới, huyện 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

63 Tỉnh Yên 

Bái 

1. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 về công tác 

PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

2. Kết luận số 732/KL-STP ngày 02/6/2023 kiểm tra công 

tác công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Công văn số 175/STP-PBGDPL ngày 07/02/2023 hướng 

dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND. 

4. Kế hoạch số 163/KH-STP ngày 16/02/2023 về tổ chức 

kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5. Kế hoạch số 339/KH-STP ngày 20/3/2023 tổ chức hội 

nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 
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